
Chương trình Hội thảo tập huấn giảng viên 
Kỹ năng đọc phim X-Quang các bệnh bụi phổi theo phân loại của ILO 

Hà Nội, 18-22/7/2016 
 

Thời gian Nội dung Người trình bày 
Ngày 1: 18/07/2016 
8h00 - 8h30 Đăng ký đại biểu  
8.30-8.35 Giới thiệu giảng viên và đại biểu Cục Quản lý môi trường y tế 

8h35 – 8h45 
Phát biểu khai mạc 
  

- Đại diện Bộ Y tế 
- Đại diện ILO 
- Đại diện WHO 

8h45 – 9h00 Giới thiệu về Hội thảo tập huấn 
TS. Francisco Santos-O’Connor 
Chuyên gia của ILO 

9h00 –9h45 
Bệnh bụi phổi là bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng trên 
toàn cầu; Kế hoạch hành động của ILO và WHO về 
loại bỏ các bệnh liên quan tới amiăng 

TS. Igor Fedotov 
Chuyên gia ILO 

9h45 –10h15 
Tình hình bệnh bụi phổi và bệnh liên quan đến 
amiang tại Vi ệt Nam  

Cục Quản lý môi trường y tế 

10h15-10h30  Giải khát  
10h30-11h15 Giới thiệu tiêu chuẩn chẩn đoán phim của ILO  TS. Igor Fedotov 

11h15-12h00 
Các ký hiệu trong hệ thống ghi nhận của bảng phân 
loại ILO 

TS. Kurt G. Hering 
Chuyên gia ILO  

12h00 -13h30 Giải khát  

13h30-14h30 
Phân loại của ILO về bộ phim bụi phổi chuẩn (Thảo 
luận nhóm) 

TS. Kurt G. Hering 
Chuyên gia ILO 

14h30 – 15h15 Tiêu chuẩn về chất lượng của phim về bụi phổi  TS. Narufumi Suganuma 

15h15 – 15h45 Giải khát  

15h45 – 17h00 
Đọc phim X Quang – Các nốt mờ tròn nhỏ (Thảo 
luận nhóm) 

TS. Narufumi Suganuma 
TS. Francisco Santos-O’Connor 

Ngày 2: 19/07/2016 
8h30 - 9h00 Tiêu chuẩn lâm sàng chẩn đoán bệnh bụi phổi silic, 

bụi phổi amiang và Bệnh bụi phổi ở công nhân than  
TS. Narufumi Suganuma 

9h00 - 10h15 Đọc phim X Quang – Các nốt mờ nhỏ bất thường 
khác (Thảo luận nhóm) 

TS. Narufumi Suganuma 
Chuyên gia ILO 

10h15 –10h30 Giải khát  

10h30 – 11h15 Sử dụng bộ phim mẫu kỹ thuật số ILO  (ILO 2011-D) 
và Hướng dẫn 

TS.  Kurt G. Hering 

11h15-12h00 Dự phòng các bệnh bụi phổi tại Nhật Bản TS. Narufumi Suganuma 
12h00 - 13h30 Nghỉ trưa  
13h30-14h15 Áp dụng bộ phim mẫu của ILO 2011 trong việc giám 

sát y tế và sàng lọc cho công nhân tiếp xúc với bụi 
khoáng 

 
TS. Igor Fedotov 

14h15 – 15h15 Đọc phim X Quang – Các nốt mờ lớn (Thảo luận 
nhóm) 

TS. Narufumi Suganuma 
TS. Francisco Santos-O’Connor 

15h15 – 15h45 Giải khát  



Thời gian Nội dung Người trình bày 
15h45 – 17h00 Đọc phim X Quang – Các bất thường màng phổi 

(Thảo luận nhóm) 
TS.  Kurt G. Hering 
Chuyên gia ILO 

Ngày 3: 20/07/2016  

8h30 - 9h15 
Chẩn đoán Bệnh bụi phổi bằng kỹ thuật HRCT  bao 
gồm phân loại quốc tế HRCT cho các bệnh hô hấp 
liên quan đến nghề nghiệp và môi trường  

TS. Kurt G. Hering 

9h15 – 9h45 Bệnh hô hấp nghề nghiệp liên quan đến amiang  TS. Francisco Santos-O’Connor, 

9h45 – 10h00 Giải khát  

10h00 – 12h00 Đọc phim X quang chung (Thảo luận nhóm) 
TS. Kurt G. Hering 
TS. Narufumi Suganuma 

12h00 –13h30 Nghỉ trưa  

13h30-15h00 

- Kiểm tra nhóm 1 – Từng học viên đọc 30 phim X 
quang bụi phổi 
- Nhóm 2: Phân tích về một số trường hợp bệnh bụi 
phổi 

TS. Francisco Santos-O’Connor, 
Chuyên gia ILO 

15h00 – 15h30 Giải khát  

15h30 – 17h00 

- Kiểm tra nhóm 2 – Từng học viên đọc 30 phim X 
quang bụi phổi 
- Nhóm 1: Phân tích về một số trường hợp bệnh bụi 
phổi 

TS.  Francisco Santos-O’Connor,  
Chuyên gia ILO 

Ngày thứ tư: 21/07/2016  

8h30 - 10h00 
Rà soát hệ thống phân loại- Đọc phim X quang 
(Thảo luận nhóm) 

TS.  Narufumi Suganuma 
Chuyên gia ILO 

10h00 –10h15 Giải khát  

10h15-11h15 
Rà soát hệ thống phân loại- Đọc phim X quang 
(Thảo luận nhóm) (tiếp) 

TS. Kurt G. Hering 
Chuyên gia ILO 

11h15 – 12h00 Các bệnh bụi phổi kim loại TS. Narufumi Suganuma 

12h00 –13h30 Nghỉ trưa  

13h30-14h00 
Bảng phân loại quốc tế bệnh bụi phổi của ILO 2011: 
Hiện tại và tương lai 

TS. Igor Fedotov 

14h00 – 14h45 
Thảo luận nhóm: Các chiến lược để cải thiện chất 
lượng chẩn đoán và dự phòng bệnh bụi phổi tại Vi ệt 
Nam 

HEMA 
Chuyên gia ILO 

14h45 – 15h15 Giải đáp thắc mắc HEMA/ Chuyên gia ILO 

15h15 – 15h45 Giải lao  

15h45 – 16h30 

Tổng kết và bế mạc 
- Phát biểu của học viện 
- Trao chứng chỉ 
- Tổng kết của ILO 
- Tổng kết Hội thảo tập huấn  

Cục Quản lý môi trường y tế 
TS. Francisco Santos-O’Connor, 
Chuyên gia ILO 

Ngày 5: 22/07/2016 

8.30-12.00 
Tham quan thực địa tại Trường Đai học Y Hà Nội và 
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường 

Cục Quản lý môi trường y tế 
TS. Francisco Santos-O’Connor 
Chuyên gia ILO 

 


